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1 2 2213360363 7 02BK14B7 Điều dưỡng Võ Công Hoan 12/8/1996 Đêm Hoan2213360363@bachkhoasaigon.edu.vn

2 2 2213360348 7 02BK14B7 Điều dưỡng Thông Thanh Nhạc 17/8/1987 Đêm Nhac2213360348@bachkhoasaigon.edu.vn

3 2 2213240185 7 02BK14B7 Điều dưỡng Huỳnh Phạm Kiều Trâm 02/10/1996 Đêm Tram2213240185@bachkhoasaigon.edu.vn

4 2 2213240191 7 02BK14B7 Dược Nghiêm Bảo Duy 30/8/1991 Đêm Duy2213240191@bachkhoasaigon.edu.vn

5 2 2213240198 7 02BK14B7 Dược Lê Thái Hòa 22/02/1996 Đêm Hoa2213240198@bachkhoasaigon.edu.vn

6 2 0213180004 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Vủ Bình 20/10/1995 Đêm Binh0213180004@bachkhoasaigon.edu.vn

7 2 0213240022 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Tạ Trường Đạt 02/11/2000 Đêm Dat0213240022@bachkhoasaigon.edu.vn

8 2 0213240020 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Đặng Đình Anh Ngọc 10/8/1993 Đêm Ngoc0213240020@bachkhoasaigon.edu.vn

9 2 2213360359 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Dương Thu Phương 05/3/2003 Đêm Phuong2213360359@bachkhoasaigon.edu.vn

10 2 0213240021 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Diễm Phương 27/01/1985 Đêm Phuong0213240021@bachkhoasaigon.edu.vn

11 2 0213240023 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Phương Thảo 16/3/1991 Đêm Thao0213240023@bachkhoasaigon.edu.vn

12 2 0213240019 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Ngọc Trâm 07/01/2000 Đêm Tram0213240019@bachkhoasaigon.edu.vn

13 2 2213360376 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Võ Minh Trí 22/8/1999 Đêm Tri2213360376@bachkhoasaigon.edu.vn

14 2 2213240200 7 02BK14B7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Quốc Trung 14/5/1982 Đêm Trung2213240200@bachkhoasaigon.edu.vn

15 2 0213240016 7 02BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Tú 04/7/1995 Đêm Tu0213240016@bachkhoasaigon.edu.vn

16 2 2213240197 7 02BK14B7 Marketing H Chiếu Hlõng 21/10/2000 Đêm Hlong2213240197@bachkhoasaigon.edu.vn

17 2 2213360360 7 02BK14B7 Marketing Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 Đêm Nga2213360360@bachkhoasaigon.edu.vn

18 2 2213360369 7 02BK14B7 Y Sỹ Huỳnh Thị Kim Hồng 22/11/1994 Đêm Hong2213360369@bachkhoasaigon.edu.vn

19 2 2213240186 7 02BK14B7 Y Sỹ Đỗ Tiến Lực 27/9/2003 Đêm Luc2213240186@bachkhoasaigon.edu.vn

20 2 2213180062 7 02BK14B7 Y Sỹ Bùi Văn Lý 21/11/1987 Đêm Ly2213180062@bachkhoasaigon.edu.vn

21 2 2213240190 7 02BK14B7 Y Sỹ Nay Suna 24/5/1993 Đêm Suna2213240190@bachkhoasaigon.edu.vn

22 2 2213360370 7 02BK14A7 Điều dưỡng Lê Nguyễn Tuyết Anh 15/8/2001 Ngày Anh2213360370@bachkhoasaigon.edu.vn

23 2 2213360371 7 02BK14A7 Điều dưỡng Lê Đức Anh 22/7/2002 Ngày Anh2213360371@bachkhoasaigon.edu.vn

24 2 2213240188 7 02BK14A7 Điều dưỡng Nguyễn Phú Dinh 15/5/2000 Ngày Dinh2213240188@bachkhoasaigon.edu.vn

25 2 2213360346 7 02BK14A7 Điều dưỡng Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 Ngày Duc2213360346@bachkhoasaigon.edu.vn

26 2 2213240202 7 02BK14A7 Điều dưỡng Đỗ Nhật Hạ 06/3/2003 Ngày Ha2213240202@bachkhoasaigon.edu.vn

27 2 2213360358 7 02BK14A7 Điều dưỡng Hoàng Kim Hải 01/01/2006 Ngày Hai2213360358@bachkhoasaigon.edu.vn

28 2 2213360366 7 02BK14A7 Điều dưỡng Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 Ngày Thao2213360366@bachkhoasaigon.edu.vn

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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29 2 2213360374 7 02BK14A7 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Thảo 01/7/2004 Ngày Thao2213360374@bachkhoasaigon.edu.vn

30 2 2213360372 7 02BK14A7 Điều dưỡng Đỗ Ngọc Minh Thư 30/7/2006 Ngày Thu2213360372@bachkhoasaigon.edu.vn

31 2 2213240194 7 02BK14A7 Điều dưỡng Trần Thị Lam Tuyền 10/5/2003 Ngày Tuyen2213240194@bachkhoasaigon.edu.vn

32 2 2213360364 7 02BK14A7 Điều dưỡng Vương Thị Lan Vi 29/12/2006 Ngày Vi2213360364@bachkhoasaigon.edu.vn

33 2 2213360367 7 02BK14A7 Dược Nguyễn Quỳnh Chi 13/10/2005 Ngày Chi2213360367@bachkhoasaigon.edu.vn

34 2 2213180063 7 02BK14A7 Dược Lê Thị Kim Phượng 25/02/1985 Ngày Phuong2213180063@bachkhoasaigon.edu.vn

35 2 2213240203 7 02BK14A7 Dược Đinh Thị Trang 16/7/1994 Ngày Trang2213240203@bachkhoasaigon.edu.vn

36 2 2213240195 7 02BK14A7 Dược Chiêm Thanh Tuyền 03/3/1997 Ngày Tuyen2213240195@bachkhoasaigon.edu.vn

37 2 2203360104 7 02BK14A7 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Kim Thanh 28/09/2004 Ngày Thanh2203360104@bachkhoasaigon.edu.vn

38 2 2213360362 7 02BK14A7 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Thanh Hoa 03/01/2001 Ngày Hoa2213360362@bachkhoasaigon.edu.vn

39 2 2213360357 7 02BK14A7 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Hương 20/8/2006 Ngày Huong2213360357@bachkhoasaigon.edu.vn

40 2 2213240199 7 02BK14A7 Marketing Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 Ngày Kiet2213240199@bachkhoasaigon.edu.vn

41 2 2213360361 7 02BK14A7 Marketing Lê Thị Anh Minh 20/12/2006 Ngày Minh2213360361@bachkhoasaigon.edu.vn

42 2 2213360354 7 02BK14A7 Marketing ĐặNg Huỳnh Phương Thảo 16/8/2002 Ngày Thao2213360354@bachkhoasaigon.edu.vn

43 2 2213360355 7 02BK14A7 Quản trị DN vừa và nhỏ Phạm Nguyễn Như Quỳnh 23/7/2006 Ngày Quynh2213360355@bachkhoasaigon.edu.vn

44 2 2213360115 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Gia Bảo 07/01/2006 Ngày Bao2213360115@bachkhoasaigon.edu.vn

45 2 2213360373 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Diệp Trường Chinh 15/6/2005 Ngày Chinh2213360373@bachkhoasaigon.edu.vn

46 2 2213240196 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Thân Thị Nguyện 30/4/1999 Ngày Nguyẹn2213240196@bachkhoasaigon.edu.vn

47 2 2213360368 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Tấn Phúc 06/10/2005 Ngày Phuc2213360368@bachkhoasaigon.edu.vn

48 2 2213360351 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Lê Đăng Nhựt Quang 21/12/2003 Ngày Quang2213360351@bachkhoasaigon.edu.vn

49 2 2213360177 7 02BK14A7 Quản trị mạng máy tính Trương Quốc Việt 24/11/2006 Ngày Viet2213360177@bachkhoasaigon.edu.vn

50 2 2213360365 7 02BK14A7 Thiết Kế Web Nguyễn Đức Phúc 21/01/2006 Ngày Phuc2213360365@bachkhoasaigon.edu.vn

51 2 2213360349 7 02BK14A7 Y Sỹ Nguyễn Thành An 19/8/2005 Ngày An2213360349@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2 2213240192 7 02BK14A7 Y Sỹ Trần Thị Kim Cương 20/8/2003 Ngày Cuong2213240192@bachkhoasaigon.edu.vn

53 2 2213360350 7 02BK14A7 Y Sỹ Quách  Anh Hào 02/02/2004 Ngày Hao2213360350@bachkhoasaigon.edu.vn

54 2 2213240189 7 02BK14A7 Y Sỹ Bùi Văn Thạnh 05/2/2002 Ngày Thanh2213240189@bachkhoasaigon.edu.vn

55 2 2213240187 7 02BK14A7 Y Sỹ Đỗ Thị Mỹ Tiên 08/4/2003 Ngày Tien2213240187@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2 2213240193 7 02BK14A7 Y Sỹ Võ Duy Viện 01/7/2002 Ngày Vien2213240193@bachkhoasaigon.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO


